
1. Lời mở đầu

Việt Nam có khoảng hơn 2.000 cụm công nghiệp
làng nghề (CCNLN) tập trung nhiều ở khu vực phía
Bắc. Các CCNLN đã và đang góp phần quan trọng
xóa đói giảm nghèo cho nhiều vùng nông thôn của
Việt Nam vì các CCNLN là nơi tập trung nhiều
doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) và các cơ sở
sản xuất quy mô hộ gia đình. Các cơ sở sản xuất,
kinh doanh trong các CCNLN chủ yếu thuộc những
ngành thâm dụng lao động như dệt may, gốm sứ,
mây tre đan nên đã tạo ra một lượng lớn công ăn
việc làm với mức lương cao hơn so với thu nhập từ
nông nghiệp. Vì vậy, phát triển các CCNLN là một
trong các chính sách ưu tiên hàng đầu của Việt Nam
nhằm thực hiện mục tiêu phát triển nông nghiệp,
nông thôn.

Dù được tạo điều kiện để phát triển, các CCNLN
của Việt Nam đã và đang gặp phải nhiều khó khăn.
Do phần lớn các cơ sở sản xuất trong các CCNLN
là các DNVVN nên những hạn chế vốn có của các
DNVVN cũng là những yếu tố cản trở sự phát triển
của các CCNLN. Những hạn chế này bao gồm các
vấn đề như thiếu vốn, thiếu nguyên liệu, thiếu thông
tin, thiếu kỹ năng quản trị, công nghệ lạc hậu. Ngoài
ra, các CCNLN còn gặp phải nhiều khó khăn khác
như cơ sở hạ tầng yếu kém, đất đai hạn chế, thiếu
điện, nước, ô nhiễm môi trường, các vấn đề xã hội
chưa được giải quyết... Cuộc khủng hoảng tài chính

toàn cầu vừa qua cùng với sự suy thoái của nhiều
nền kinh tế trên thế giới đã tạo thêm nhiều cản trở
do nhu cầu trong và ngoài nước sụt giảm, xuất khẩu
của các CCNLN gặp phải nhiều khó khăn. Các cơ
sở sản xuất trong nhiều CCNLN phải cắt giảm lao
động, thậm chí nhiều cơ sở còn phải đóng cửa.

Các nghiên cứu về CCNLN ở Việt Nam, đặc biệt
là các nghiên cứu định lượng còn rất hạn chế. Tuy
vậy, một vài nghiên cứu đã bước đầu chỉ ra rằng
kiến thức và kỹ năng quản trị của các chủ cơ sở sản
xuất là yếu tố quan trọng đối với sự phát triển của
các CCNLN. Bài viết này góp phần khẳng định
nhận định nói trên. Trên cơ sở phân tích về tác động
của một chương trình hỗ trợ cung cấp kiến thức
quản trị kinh doanh và tư vấn quản trị trực tiếp cho
các cơ sở sản xuất trong CCNLN dệt kim La Phù và
sắt thép Đa Hội, bài viết cho thấy việc nâng cao các
kiến thức và kỹ năng quản trị của các chủ cơ sở sản
xuất trong các CCNLN ở Việt Nam không chỉ giúp
các chủ cơ sở sản xuất thay đổi nhận thức trong sản
xuất, kinh doanh mà còn giúp cải tiến cách thức sản
xuất, kinh doanh theo hướng khoa học, hệ thống và
hiệu quả hơn.

2. CCNLN và các yếu tố cản trở sự phát triển

Cụm công nghiệp (CCN) là khái niệm không còn
mới nhưng có nhiều cách hiểu khác nhau. Theo
Micheal Porter (1990), CCN là sự tập trung về mặt
địa lý của các công ty và tổ chức có liên quan trong
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Nhiều cụm công nghiệp làng nghề của Việt Nam đã tồn tại từ hàng trăm năm nay và đang sản
xuất, kinh doanh những sản phẩm truyền thống theo những phương thức, công nghệ lạc hậu. Các
cụm công nghiệp làng nghề còn đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn nội tại và những khó khăn
đến từ bên ngoài. Một câu hỏi đã được đặt ra nhưng chưa có câu trả lời thích đáng đó là chúng ta
cần phải làm gì và phải bắt đầu từ đâu để phát triển bền vững các cụm công nghiệp làng nghề. Đây
là một câu hỏi lớn vì các cụm công nghiệp làng nghề có vai trò rất quan trọng trong việc xóa đói
giảm nghèo. Nghiên cứu này cho thấy các kiến thức và kỹ năng quản trị doanh nghiệp mới, hiện đại
là chìa khóa giúp các chủ cơ sở sản xuất thay đổi tư duy cũng như các cách thức quản trị và mở ra
con đường phát triển bền vững cho các cụm công nghiệp làng nghề. 

Từ khóa: Cụm công nghiệp làng nghề, kiến thức, kỹ năng, quản trị.
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một lĩnh vực cụ thể nào đó và bao gồm một loạt các
ngành có gắn kết với nhau. Sonobe Tetsushi &
Otsuka Keijiro (2006) lại coi CCN là sự tập trung về
mặt địa lý của các doanh nghiệp sản xuất các sản
phẩm tương tự hoặc có liên quan với nhau trong một
khu vực nhỏ. Trong khái niệm này, CCN không chỉ
là sự tập trung đơn thuần về mặt địa lý của các
doanh nghiệp mà phải là các doanh nghiệp sản xuất
những sản phẩm giống nhau hoặc có liên quan với
nhau. Khái niệm này phù hợp với tình hình của các
làng nghề ở Việt Nam vì hai lý do. Thứ nhất, các cơ
sở sản xuất trong làng nghề thường tập trung trong
một khu vực địa lý nhỏ, thường là trong một làng
hoặc một xã. Thứ hai, các cơ sở sản xuất trong các
làng nghề của Việt Nam thường sản xuất những sản
phẩm giống nhau hoặc có liên quan với nhau. Vì
vậy, Vu Hoang Nam (2008) đã đề xuất khái niệm
CCNLN là “sự tập trung về mặt địa lý, thường trong
phạm vi một làng, của các cơ sở sản xuất các sản
phẩm giống nhau hoặc có liên quan với nhau”.

Sự tập trung trong CCN đem lại nhiều lợi ích cho
các cơ sở sản xuất. Các lợi ích này có thể phân chia
thành ba nhóm chính như Alfred Marshall (1920) đã
đề cập. Thứ nhất, sự tập trung giúp cho những thông
tin mới về sản phẩm, quy trình sản xuất, công nghệ,
thị trường lan tỏa nhanh chóng giữa các cơ sở sản
xuất. Thứ hai, nhu cầu sản phẩm trung gian lớn tạo
điều kiện cho các cơ sở sản xuất mới dễ gia nhập
ngành bằng cách chỉ tập trung chuyên môn hóa sản
xuất một hoặc một vài sản phẩm nhất định. Thứ ba,
nhu cầu lớn về tuyển dụng lao động trong CCNLN
đã thu hút lực lượng lao động có tay nghề và trình
độ đa dạng từ nhiều nơi khác tới và điều đó đáp ứng
tốt hơn nhu cầu lao động của các cơ sở sản xuất. 

Các cơ sở sản xuất trong các CCNLN ở Việt Nam
cũng được hưởng những lợi ích nói trên khi tập
trung trong một khu vực một làng hoặc một xã. Tuy
vậy, các cơ sở sản xuất cũng gặp phải rất nhiều khó
khăn khách quan và chủ quan. Thứ nhất, một số lợi
ích của CCNLN cũng ẩn chứa những khó khăn. Ví
dụ lợi ích thứ nhất về sự lan tỏa của thông tin vừa là
thuận lợi nhưng cũng đồng thời là khó khăn cho các
cơ sở sản xuất do việc sao chép sản phẩm trong các
CCNLN luôn diễn ra tràn lan nên ở khía cạnh nào
đó nó gây thiệt hại cho các cơ sở khi tiến hành cải
tiến sản phẩm, quy trình sản xuất, marketing. Sự tập
trung với mật độ cao của các cơ sở sản xuất ở nhiều
CCNLN cũng đã tạo ra tình trạng chật chội về mặt

bằng sản xuất, ô nhiễm về không khí, nguồn nước,
tiếng ồn… Tình trạng này không chỉ tác động tiêu
cực tới các hoạt động sản xuất kinh doanh mà còn
tác động tới sức khỏe của người dân sống trong
hoặc xung quanh các CCNLN. Sự dễ dàng khi gia
nhập ngành ở các CCNLN cũng là một trong những
nguyên nhân dẫn tới quy mô của các cơ sở sản xuất
thường là nhỏ hoặc siêu nhỏ. Do quy mô vốn đầu tư
ít nên các cơ sở không có điều kiện cải tiến sản
phẩm, xây dựng thương hiệu, phát triển các kênh
phân phối mới. Bên cạnh đó còn có những khó khăn
ngoài tầm kiểm soát của các cơ sở sản xuất cũng
như chính quyền địa phương ở các CCNLN như hệ
thống giao thông kết nối các CCNLN và các vùng
nguyên liệu, các thị trường sản phẩm còn nhiều hạn
chế. Một khó khăn nữa là khủng hoảng tài chính
toàn cầu và suy thoái kinh tế ở nhiều nước trên thế
giới đã dẫn tới nhu cầu và xuất khẩu các sản phẩm
của CCNLN giảm mạnh. Đối với những trở ngại
này (ngoại trừ trở ngại do quy mô nhỏ), các cơ sở
sản xuất trong các CCNLN gần như không thể làm
gì hoặc chỉ có thể cố gắng khắc phục được ở một
mức độ nhất định nào đó vì nó vượt ra ngoài tầm
kiểm soát.

Ngoài những trở ngại đã đề cập ở trên, trở ngại
lớn nhất mà tất cả các CCNLN ở Việt Nam đều gặp
phải là trình độ, kiến thức, kỹ năng quản lý của các
chủ cơ sở sản xuất còn thiếu và yếu. Các nghiên cứu
định tính và định lượng gần đây về sự phát triển của
các CCNLN ở Việt Nam đều chỉ rõ điều này
(Nguyễn Khắc Hoàn & Lê Thị Kim Liên, 2012; Mai
Văn Nam, 2013). Hai nghiên cứu định lượng gần
đây của Vu Hoang Nam & cộng sự (2009) và Vu
Hoang Nam & cộng sự (2010) về hai CCNLN ở
phía Bắc của Việt Nam đã làm rõ tầm quan trọng
của kiến thức và kinh nghiệm quản lý của các chủ
cơ sở sản xuất trong quá trình phát triển của các cơ
sở này.

Trong nghiên cứu về CCNLN sắt thép Đa Hội,
Bắc Ninh, Vu Hoang Nam & cộng sự (2009) cho
thấy những chủ cơ sở sản xuất có trình độ học vấn
cao lựa chọn sản xuất những sản phẩm phức tạp hơn
và có chất lượng cao hơn. Những chủ cơ sở này
cũng áp dụng những phương thức marketing và
quản trị nội bộ tốt hơn. Kinh nghiệm marketing và
kinh nghiệm quản lý của các chủ cơ sở sản xuất là
những nhân tố quyết định kết quả kinh doanh của
các cơ sở sản xuất trong CCNLN này. Hơn thế nữa,
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kinh nghiệm sản xuất và quản lý của bố mẹ của chủ
các cơ sở sản xuất tác động tới quyết định lựa chọn
sản phẩm để sản xuất của các cơ sở. Kết quả phân
tích định lượng của nghiên cứu cho thấy sự khác
biệt về chất lượng sản phẩm, năng suất lao động,
quy mô sản xuất, tỷ lệ sản phẩm bán qua các kênh
phân phối mới, và kết quả kinh doanh đo bằng lợi
nhuận gộp của những chủ cơ sở sản xuất có trình độ
và kỹ năng quản lý tốt so với những chủ cơ sở sản
xuất có trình độ và kỹ năng quản lý kém hơn là đáng
kể và có ý nghĩa thống kê ở mức cao. Kết quả này
cũng hàm ý rằng trình độ và kỹ năng quản lý của các
chủ cơ sở sản xuất trong CCNLN này còn yếu và
thiếu.

Trong nghiên cứu về CCNLN dệt kim ở La Phù,
Hà Nội, Vu Hoang Nam & cộng sự (2010) cũng cho
thấy tầm quan trọng của trình độ và kinh nghiệm
quản lý của chủ cơ sở sản xuất đối với sự phát triển
của CCNLN. Cụ thể, các chủ cơ sở sản xuất có trình
độ học vấn cao hơn, có kinh nghiệm marketing và
kinh nghiệm quản lý nhiều hơn có tỷ lệ xuất khẩu
sản phẩm nhiều hơn (chứ không bán nhiều trong nội
địa), tự mình sản xuất nhiều hơn (chứ không giao
thầu cho các cơ sở khác), và có tỷ lệ vốn trên lao
động cao hơn. Kết luận trong nghiên cứu này về cơ
bản không khác nhiều so với kết luận trong nghiên
cứu ở CCNLN Đa Hội và cũng cho thấy trình độ và
kỹ năng quản lý của các chủ cơ sở sản xuất trong

CCNLN này còn thiếu và yếu.   

3. Số liệu và phương pháp nghiên cứu

3.1. Số liệu

Một chương trình hỗ trợ sự phát triển của hai
CCNLN nói trên đã được tiến hành năm 2009-2010.
Chương trình tổ chức khóa đào tạo cung cấp những
kiến thức về quản trị doanh nghiệp cho các chủ cơ
sở sản xuất và sau đó cử các chuyên gia đến trực
tiếp các cơ sở sản xuất để thực hiện tư vấn tại hiện
trường. Khóa đào tạo cung cấp cho chủ cơ sở những
nhóm kiến thức sau: (i) Khởi nghiệp, chiến lược
kinh doanh, marketing; (ii) quản trị sản xuất (bao
gồm Kaizen); và (iii) Hạch toán chi phí. Trong phần
tư vấn trực tiếp, các chuyên gia sẽ tới các cơ sở sản
xuất để tư vấn cách thức quản trị cụ thể. 

CCNLN dệt kim La Phù có 160 cơ sở sản xuất
các sản phẩm dệt kim từ len. Các cơ sở mua nguyên
liệu và giao cho các xưởng vệ tinh ở các khu vực
xung quanh để dệt các bộ phận đơn giản của sản
phẩm. Sản phẩm cuối cùng được bán trong nước và
xuất khẩu. Khi thực hiện chương trình tại CCNLN
này, hai cơ sở sản xuất được lựa chọn làm mô hình
điểm để các cơ sở khác tham khảo. Các cơ sở còn
lại được lựa chọn mời ngẫu nhiên để tham gia vào
chương trình với số lượng như bảng 1.

CCNLN sắt thép Đa Hội là nơi sản xuất các sản
phẩm sắt thép xây dựng. Các cơ sở sử dụng nguyên

Bảng 1: Số lượng các cơ sở tham gia chương trình tại La Phù
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liệu là sắt thép phế liệu để sản xuất phôi và cán các
loại thép xây dựng như thép V, thép tròn, thép
vuông, thép 6 và bán trong nước. Trong số 204 cơ
sở mà Vu Hoang Nam và cộng sự (2009) đã phỏng
vấn năm 2007, một số cơ sở đã dừng sản xuất, một
số cơ sở chuyển sang buôn thép. Vì vậy, tổng số cơ
sở sản xuất trong mẫu nghiên cứu là 155 và được
lựa chọn mời ngẫu nhiên để tham gia vào chương
trình với số lượng như bảng 2.

Nhóm nghiên cứu đã tiến hành khảo sát các cơ sở
sản xuất để thu thập thông tin 3 lần: trước khi thực
hiện chương trình; sau khi tiến hành khóa đào tạo
trên lớp; và sau khi tiến hành tư vấn trực tiếp. Bảng
hỏi dùng trong khảo sát bao gồm các câu hỏi về mức
độ sẵn sàng chi trả 3.000.000 đồng để tham gia phần
đào tạo trên lớp và 3.000.000 đồng để nhận được tư
vấn trực tiếp và các câu hỏi về việc áp dụng các biện
pháp quản trị mới (xem thêm phần Phụ lục về nội
dung các biện pháp và điểm số cho việc áp dụng các
biện pháp này).  

3.2. Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu của bài viết là phương
pháp đánh giá ban ban đầu giữa các nhóm hưởng lợi
ITT (intention-to-treat effects) và phương pháp
Đánh giá tác động tới nhóm hưởng lợi TOT (treat-
ment effect on the treated). Phương pháp ITT dùng
để chứng minh mức độ sẵn sàng chi trả để tham gia
chương trình và mức độ áp dụng những phương
thức sản xuất, kinh doanh mới của những cơ sở
được mời tham gia chương trình một cách ngẫu
nhiên có cao hơn hay không. Phương pháp TOT
dùng để chứng minh mức độ sẵn sàng chi trả để
tham gia chương trình và mức độ áp dụng những
phương thức sản xuất, kinh doanh mới của những
cơ sở đã thực sự tham gia vào chương trình cao hơn
hay không.

Phương trình hồi quy theo phương pháp ITT là:

y i = α1Ii
B + α2Ii

C + α3Ii
O + Xiφ + εi       (1)

trong đó yi là các biến kết quả (mức độ sẵn sàng chi
trả để tham gia chương trình và mức độ áp dụng các
biện pháp mới, cải tiến áp dụng trong sản xuất và
kinh doanh) cho cơ sở i sau khi được tư vấn trực
tiếp, Ii

j là biến giả nhận giá trị bằng 1 nếu cơ sở i
được mời tham dự chương trình j (cả đào tạo và tư
vấn trực tiếp) nếu không sẽ nhận giá trị bằng 0, và
Xi là một vector bao gồm các biến thể hiện các đặc
điểm kinh tế xã hội của chủ cơ sở và những biến này

không thay đổi theo thời gian, các giá trị α là các hệ
số, φ là một vector các hệ số, và εi là phần dư. Nếu
cơ sở i chỉ được mời tham gia khóa đào tạo thì Ii

C=1
và Ii

O=Ii
B=0. Nếu cơ sở i chỉ được mời tham gia tư

vấn trực tiếp thì Ii
O=1 và Ii

C=Ii
B=0. Nếu cơ sở i

được mời tham dự cả hai thì cả ba biến đều nhận giá
trị bằng 1. Vì thế biến Ii

B bằng Ii
C nhân với Ii

O, và
tác động của việc một cơ sở được mời tham dự cả
khóa đào tạo và phần tư vấn trực tiếp là α1 + α2 + α3.

Mô hình Ảnh hưởng bất biến (Fixed Effects) của
phương trình hồi quy (1) sẽ là:

y it = β1Ii
BTt

O + β2Ii
CTt

O + β3Ii
OTt

O + ui + λt + wit (2)

trong đó yit là biến kết quả của cơ sở i ở thời điểm t
trước khi chương trình diễn ra hoặc sau phần tư vấn
trực tiếp, Tt

O là biến giả về thời gian nhận giá trị
bằng 1 nếu t là thời gian sau phần tư vấn trực tiếp và
nhận giá trị bằng 0 nếu t là thời gian trước khi tiến
hành tư vấn trực tiếp, λt là hiệu ứng thời gian chung
cho mọi cơ sở sản xuất, ui là hiệu ứng Fixed Effects
của cơ sở i, và wit là phần dư. 

Mô hình Fixed Effects có thể viết lại như sau:

y it = γ1Ii
BTt

C + γ2Ii
BTt

O + γ3Ii
CTt

C + γ4Ii
CTt

O +
γ5Ii

OTt
C + γ6Ii

OTt
O + ui + λt + εit (3)

trong đó t là thời gian với hai mốc (khóa đào tạo trên
lớp và phần tư vấn trực tiếp), Tt

C là biến giả thời
gian nhận giá trị bằng 1 nếu t là thời gian sau khóa
đào tạo, Tt

O là biến giả thời gian nhận giá trị bằng 1
nếu t là thời gian sau phần tư vấn trực tiếp. 

Đối với phương pháp TOT, phương trình hồi quy
sẽ tương tự như các phương trình từ (1) đến (3)
nhưng các biến giả về việc tham gia chương trình P
sẽ thay cho các biến I. Theo Bảng 2, một số cơ sở
được mời nhưng không tham dự. Vì vậy, Pi

C không
bằng Ii

C và Pi
C là biến nội sinh. Các biến Pi

CTt
C và

Pi
CTt

O cũng sẽ là nội sinh. Ngược lại, Pi
O bằng với

It
O cho mọi cơ sở vì mọi cơ sở nhận được tư vấn trực

tiếp đều được lựa chọn ngẫu nhiên. Pi
B là biến giả

thể hiện cơ sở tham gia cả khóa đào tạo và tư vấn
trực tiếp nên cũng là một biến nội sinh. Vì thế,
phương pháp hồi quy biến công cụ (IV) sẽ được áp
dụng trong đó các biến nội sinh Pi

C, Pi
B sẽ được điều

chỉnh bằng các biến ngoại sinh Ii
C, Ii

B.

4. Kết quả nghiên cứu

4.1. Tác động đến nhận thức của chủ cơ sở về
tầm quan trọng của các kiến thức, kỹ năng quản
trị mới
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Trong CCNLN La Phù

Bảng 3 và Bảng 4 cho thấy tác động của chương
trình tới mức độ sẵn sàng chi trả của các chủ cơ sở
sản xuất trong CCNLN La Phù để tham gia chương
trình (MDSS). Trong Bảng 3, các cột (i) và (iv) là
kết quả hồi quy theo phương pháp OLS tương ứng
với phương trình (1); các cột (ii) và (v) trình bày kết
quả hồi quy theo phương pháp Fixed Effects tương
ứng với phương trình (2) và các cột (iii) và (vi) trình
bày kết quả hồi quy theo phương pháp Fixed Effects
tương ứng với phương trình (3) nói ở phần trên.
Trong cột (i), hệ số của biến giả Mời tham gia đào
tạo trên lớp (MDT) nhận giá trị dương và có ý nghĩa
thống kê. Các hệ số của biến MDT× Ttư vấn trong cột
(ii), hệ số của biến giả Mời tham gia cả đào tạo trên
lớp và tư vấn trực tiếp MCH × Tđào tạo và MDT ×Tđào

tạo trong cột (iii) cũng nhận giá trị dương và có ý
nghĩa thống kê. Kết quả này cho thấy chương trình
đã làm tăng mức độ sẵn sàng chi trả để tham gia

chương trình của các chủ cơ sở. Trong cột (iv), các
hệ số của biến MCH và biến giả Mời tham gia tư
vấn trực tiếp MTV nhận giá trị dương và có ý nghĩa
thống kê. Đồng thời, hệ số của các biến MCH × Ttư

vấn nhận giá trị dương trong các cột (v) và (vi). Hệ
số của biến MTV × Ttư vấn trong cột (v) cũng nhận
giá trị dương và có ý nghĩa thống kê. Các kết quả
này cho thấy mức độ sẵn sàng chi trả để được nhận
tư vấn trực tiếp của các chủ cơ sở đã tăng lên sau khi
các chuyên gia tới tư vấn trực tiếp tại xưởng.

Bảng 4 trình bày kết quả hồi quy theo phương
pháp TOT. Để khắc phục hiện tượng nội sinh biến
công cụ được mời tham dự chương trình một cách
ngẫu nhiên đã được sử dụng. Về cơ bản, các kết quả
hồi quy trong Bảng 4 là tương tự Bảng 3. Vì thế, các
kết quả hồi quy của Bảng 3 và 4 khẳng định rằng
các chủ cơ sở sản xuất trong CCNLN La Phù trước
khi tham gia chương trình đã không thấy được tầm
quan trọng của các kiến thức quản trị doanh nghiệp.
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Tuy nhiên, sau khi tham dự chương trình, nhận thức
của các chủ cơ sở đã hoàn toàn thay đổi và đều đánh
giá cao ý nghĩa của những kiến thức quản trị doanh
nghiệp.

Trong CCNLN Đa Hội

Bảng 5 và Bảng 6 trình bày kết quả tác động của
chương trình hỗ trợ đối với MDSS của các chủ cơ
sở trong CCNLN Đa Hội. Phương trình hồi quy
trong cả hai bảng này là phương trình (2) như đã
trình bày trong phần 3.2. Cả hai bảng đều sử dụng
phương pháp OLS và phương pháp Fixed Effects để
ước lượng. 

Theo cột (i) trong Bảng 5, những cơ sở được mời
tới tham dự khóa đào tạo có mức sẵn sàng chi trả để
tham gia cao hơn gần 13% so với trước khi tham dự.
Phương pháp ước lượng OLS cũng cho kết quả
tương tự. Cột (iii) và (iv) phản ánh tác động ITT của
phần tư vấn trực tiếp. Hệ số của biến Mời tư vấn x
Ttư vấn không có ý nghĩa về mặt thống kê và thậm chí

còn nhận giá trị âm. Điều này cho thấy các chủ cơ
sở sản xuất không đánh giá phần tư vấn cao hơn so
với trước đây. Trong khi đó, hệ số của biến Mời cả
hai x Ttư vấn nhận giá trị dương và có ý nghĩa thống
kê. Điều này có nghĩa là chỉ khi được mời tham dự
cả khóa đào tạo và phần tư vấn trực tiếp thì các chủ
cơ sở mới đánh giá cao phần tư vấn trực tiếp sau khi
tham dự. 

Bảng 6 trình bày tác động TOT của chương trình.
Tương tự như ở Bảng 5, mức độ sẵn sàng chi trả để
tham gia chương trình của các chủ cơ sở đã tăng lên
hơn 35% sau khi tham gia khóa đào tạo so với trước
khi tham gia khóa đào tạo. Khi sử dụng phương
pháp IV để điều chỉnh cho biến nội sinh “tham gia
vào chương trình” kết quả vẫn không thay đổi. Hệ
số của các biến trong Bảng 6 cao hơn nhiều so với
trong Bảng 5. Đối với tác động của phần tư vấn trực
tiếp, kết quả hồi quy cũng tương tự như trong Bảng
5. Chỉ có những người đã tham dự cả khóa đào tạo
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và được tư vấn trực tiếp tại cơ sở mới tăng mức độ
sẵn sàng chi trả sau khi tham gia chương trình. Kết
quả này góp phần khẳng định thêm các chủ cơ sở
chỉ đánh giá cao phần tư vấn trực tiếp sau khi đã
được tư vấn trực tiếp và tham dự khóa đào tạo trên
lớp.

4.2. Tác động tới các cách thức quản trị của các
chủ cơ sở

Phần dưới đây sẽ phân tích tác động của chương
trình tới các cách thức quản trị của các chủ cơ sở
trong các CCNLN. Dù không được trình bày trong
bài viết nhưng phương trình hồi quy đơn giản về
mới quan hệ giữa tổng số điểm của các cách thức
quản trị với doanh thu, giá trị gia tăng và lợi nhuận
đã được ước lượng và kết quả cho thấy chúng có
mối tương quan tỷ lệ thuận và có ý nghĩa thống kê
ở mức cao. Điều này có nghĩa rằng những cải tiến
trong cách thức quản trị của các chủ cơ sở đã đem
lại kết quả sản xuất, kinh doanh cao hơn cho các cơ
sở sản xuất trong các CCNLN. Nói cách khác, giúp
các cơ sở sản xuất thực hiện các cách thức quản trị

hiện đại hơn, mới hơn cũng chính là để giúp các

CCNLN phát triển trong dài hạn.

Trong CCNLN La Phù

Bảng 7 và Bảng 8 trình bày tác động của chương

trình hỗ trợ tới điểm số về cách thức quản trị của các

cơ sở sản xuất. Ở cột (iii) trong Bảng 7, các cơ sở

khi được mời tham dự khóa đào tạo trên lớp đã cải

tiến cách thức quản trị và số điểm đạt được cao hơn

1,28 điểm so với trước khi tham dự trong tổng số

điểm tối đa là 32 điểm. Các cơ sở khi được mời để

chuyên gia tới tư vấn trực tiếp đã tăng điểm số lên

hơn 3,84 điểm so với trước. Như vậy, tác động của

phần tư vấn trực tiếp tới điểm số về cách thức quản

trị của các chủ cơ sở lớn hơn tác động của khóa đào

tạo. Kết quả hồi quy cũng không khác nhiều trong

Bảng 8. Những kết quả này cho thấy khóa đào tạo

trên lớp và phần tư vấn trực tiếp đều có tác động tích

cực giúp các chủ cơ sở sản xuất dệt kim tại CCNLN

La Phù áp dụng các cách thức quản trị mới và hiện

đại hơn. 
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Bảng 9: Tác động tới điểm số của cách thức quản trị theo phương pháp ITT
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Trong CCNLN Đa Hội

Bảng 9 trình bày kết quả hồi quy tác động của
chương trình tới tổng điểm số của các cách thức
quản trị và điểm số của việc thực hiện Kaizen theo
hai phương pháp ITT. Đối với CCNLN Đa Hội,
nghiên cứu không thu thập số liệu về cách thức quản
trị trước khi chương trình diễn ra nên không thể tiến
hành được hồi quy theo mô hình Fixed Effects mà
phải hồi quy theo mô hình OLS. Các kết quả trong
Bảng 9 cho thấy những cơ sở được mời tham gia
chương trình có tổng điểm số cao hơn. Những cơ sở
được mời để nhận tư vấn trực tiếp có điểm số cao
hơn từ 1,05 đến 1,08 điểm trong tổng số 32 điểm.
Những cơ sở được mời tới tham dự cả khóa đào tạo
và tư vấn trực tiếp còn có điểm số cao hơn 1,20
điểm do hệ số của biến số Mời cả  hai x Ttư vấn có
giá trị dương và có ý nghĩa thống kê. Tác động của
chương trình tới điểm số thực hiện Kaizen cũng
tương tự. Cột (iii) cho thấy tác động của khóa đào
tạo theo phương pháp ITT làm điểm số thực hiện
Kaizen tăng lên khoảng 0,02, tác động của phần tư
vấn làm điểm số thực hiện Kaizen tăng lên 0,64. Tác
động tổng hợp của các khóa đào tạo và phần tư vấn

lên việc thực hiện Kaizen làm điểm số tăng lên là
1,49 trong tổng số 11 điểm. 

Bảng 10 trình bày kết quả hồi quy tác động của
chương trình tới tổng điểm số của các cách thức
quản trị và điểm số của việc thực hiện Kaizen theo
phương pháp TOT. Theo cột (ii), những cơ sở tham
dự khóa đào tạo có tổng điểm cao hơn 2,97 điểm và
những cơ sở được tư vấn trực tiếp có tổng điểm cao
hơn 1,10 điểm. Những cơ sở tham gia vào cả hai
phần có tổng điểm cao hơn là 6,06 điểm trong tổng
số 32 điểm. Cột (iii) cho thấy tác động của khóa đào
tạo tới điểm số thực hiện Kaizen là 0,05 điểm và của
phần tư vấn tới điểm số thực hiện Kaizen là 0,64
điểm. Rõ ràng phần tư vấn trực tiếp giúp các cơ sở
thực hiện Kaizen tốt hơn nhiều so với phần đào tạo
lý thuyết trên lớp. Tác động của cả hai phần tới điểm
số thực hiện Kaizen là 1,98 điểm trong tổng số 11
điểm. Các kết quả trình bày trong cả hai bảng cho
thấy sau khi tham gia chương trình, các cơ sở sản
xuất sắt thép xây dựng trong CCNLN Đa Hội đã áp
dụng.

5. Kết luận

Chương trình hỗ trợ sự phát triển của các

Bảng 10: Tác động tới điểm số của cách thức quản trị theo phương pháp TOT
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CCNLN với phần đào tạo trên lớp và phần tư vấn
trực tiếp cho các chủ cơ sở sản xuất được thực hiện
tại hai CCNLN điển hình ở miền Bắc (La Phù và Đa
Hội) đã cho thấy sự yếu kém về kiến thức và kỹ
năng quản trị là một vấn đề lớn mà các cơ sở sản
xuất phải đối mặt như đã được phản ánh trong các
nghiên cứu trước đây và là một hiện thực có thể thay
đổi được. Đối với quan điểm cho rằng rất khó hoặc
thậm chí không thể thay đổi được nhận thức của các
chủ cơ sở sản xuất ở các CCNLN về tầm quan trọng
của trình độ và kỹ năng quản lý theo cách thức mới,
hiện đại, khoa học do các chủ cơ sở thường có trình
độ học vấn thường không cao, đang quản lý những
cơ sở sản xuất quy mô nhỏ lẻ ở khu vực nông thôn
của Việt Nam và từ trước tới nay vẫn quản trị theo
cách thức cũ, lạc hậu, bài viết cho thấy cần phải xem
xét lại quan điểm này. Kết quả thực nghiệm của
nghiên cứu cho thấy khóa đào tạo trên lớp kết hợp
với phần tư vấn hiện trường mang tính thực tế cao
của các chuyên gia đã giúp cho các chủ cơ sở sản
xuất ở hai CCNLN ở Việt Nam nhận ra tầm quan
trọng của các kiến thức, kỹ năng quản trị mới, hiện
đại. Hơn thế nữa, chương trình cũng đã giúp những
chủ cơ sở này bước đầu thay đổi cách thức quản trị
sản xuất, con người, máy móc, ghi chép sổ sách,
marketing, một cách bài bản, khoa học hơn. Dù
những chuyển biến này mới chỉ là những bước đầu
tiên và thời gian còn quá ngắn để có thể đánh giá
được tác động thực sự của chương trình tới kết quả

sản xuất và kinh doanh trong dài hạn của các cơ sở

nhưng những tác động tích cực ngắn hạn của

chương trình đã cho thấy đây chính là chìa khóa để

giúp các cơ sở sản xuất trong các CCNLN Việt Nam

thay đổi để có thể phát triển bền vững trong tương

lai. 

Như trên đã phân tích, các CCNLN ở Việt Nam

đã và đang gặp phải nhiều khó khăn do các nguyên

nhân khách quan và chủ quan đem lại. Khó khăn

nào cũng cản trở sự phát triển của các CCNLN và

cần phải tháo gỡ. Tuy nhiên, trong điều kiện các

nguồn lực còn hạn chế và buộc phải lựa chọn một

hoặc một vài nút thắt quan trọng nhất để tháo gỡ các

khó khăn thì bài viết này cho thấy cung cấp những

kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm quản trị mới, hiện

đại cho các chủ cơ sở sản xuất trong các CCNLN có

thể là chìa khóa để mở ra hướng phát triển mới,

nhanh và bền vững cho các làng nghề. Mô hình hỗ

trợ này cần phải được nhân rộng với sự quan tâm

của Nhà nước, các tổ chức quốc tế, các tổ chức và

cá nhân trong nước. Còn quá sớm để có thể kết luận

mô hình hỗ trợ này là hiệu quả nhất so với các mô

hình hỗ trợ khác. Tuy nhiên, tác giả tin rằng khi

năng lực quản trị của các chủ cơ sở sản xuất được

nâng cao chính các chủ cơ sở sẽ là người tiên phong

giải quyết các khó khăn còn lại một cách nhanh nhất

và bền vững nhất ngay cả khi sự hỗ trợ từ bên ngoài

các CCNLN còn nhiều hạn chế.r
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A key to change awareness and management of enterprises in village-based industrial clusters

Abstract: 

Many village-based industrial clusters are facing difficulties to develop. It is important to find out answers
to the question of how to promote the development of such clusters because they are important for pover-
ty reduction in the rural areas of Vietnam. This study shows that provision of new management knowledge
and skills is a key to help entrepreneurs to change their awareness and management practices. This change
will lead to sustainable development of village-based industrial clusters.
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